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[bookmark: _GoBack]BÀI 10: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ
NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ CỦA CÔNG DÂN
Câu 1: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là gì?
· A. Đầu cơ.
· B. Kinh doanh.
· C. Nhập khẩu.
· D. Xuất khẩu.
Câu 2: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích gì?
· A. Làm từ thiện.
· B. Giải trí.
· C. Sở hữu tài sản.
· D. Thu lợi nhuận.
Câu 3: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung gọi là?
· A. Tiền.
· B. Sản vật.
· C. Thuế.
· D. Sản phẩm.
Câu 4: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để làm gì?
· A. Chỉ vào việc riêng của cá nhân.
· B. Chi tiêu cho những công việc chung.
· C. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.
· D. Trả lương lao động trong công ty tư nhân.
Câu 5: Nhà nước ta quy định mức thuế cao với mặt hàng nào sau đây?
· A. Xăng các loại.
· B. Rượu dưới 200.
· C. Thuốc lá điếu.
· D. Nước sạch.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, mặt hàng nào dưới đây không được phép kinh doanh?
· A. Thuốc bảo vệ thực vật.
· B. Thuốc chữa bệnh.
· C. Thuốc lá.
· D. Thuốc nổ.
Câu 7: Thuế là khoản đóng góp có tính chất như thế nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
· A. ủng hộ nhân đạo.
· B. tự nguyện.
· C. bắt buộc.
· D. quyên góp.
Câu 8: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ?
· A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
· B. Quyền tự do kinh doanh.
· C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
· D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 9: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
· A. Từ 1 – 2 năm.
· B. Từ 2 – 3 năm.
· C. Từ 2 – 5 năm.
· D. Từ 2 – 7 năm.
Câu 10: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn:
· A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.
· B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.
· C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.
· D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
Câu 11: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
· A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì.
· B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
· C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
· D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 12: Theo pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
· A. Bảo vệ môi trường.
· B. Nộp thuế kinh doanh.
· C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
· D. Công khai và báo cáo thu nhập.
Câu 13: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 – sửa đổi, bổ sung năm 2009: Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
· A. 2 năm đến 4 năm.
· B. 2 năm đến 5 năm.
· C. 2 năm đến 6 năm.
· D. 2 năm đến 7 năm.
Câu 14: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc nào sau đây?
· A. Chi trả lương cho công chức.
· B. Tích luỹ cá nhân.
· C. Làm đường xá, cầu cống.
· D. Xây dựng trường học công.
Câu 15: Hành vi nào dưới đây không vi phạm các quy định của nhà nước về kinh doanh?
· A. Kinh doanh các mặt hàng có trong giấy phép.
· B. Kinh doanh các mặt hàng Nhà nước cấm.
· C. Kinh doanh không có giấy phép kinh doanh.
· D. Kinh doanh hàng giả, hàng nhái.
Câu 16: Công ty B kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ty B đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
· A. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
· B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
· C. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.
· D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.
Câu 17: Cửa hàng H bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân viên tiếp thị tại 1 nơi khác đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy vậy bà chủ cửa hàng H đã mua số thuốc giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận cao. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người dân tố cáo thì chủ cửa hàng H bị phạt bao nhiêu năm?
· A. Từ 1 – 5 năm.
· B. Từ 2 – 3 năm.
· C. Từ 2 – 4 năm.
· D. Từ 2 – 7 năm.
Câu 18: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
· A. đạo đức trong kinh doanh.
· B. mặt hàng kinh doanh.
· C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
· D. quyền công dân trong kinh doanh
Câu 19: Cửa hàng tạp hóa cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì?
· A. Góp ý, phê bình nhắc nhở chủ cửa hàng.
· B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
· C. Giả vờ như không biết để tránh phiền phức.
· D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết.
Câu 20: Anh B thuê phòng nghỉ tại khách sạn H của công ty du lịch A. Khi anh đến thanh toán tiền thuê phòng, nhân viên thu ngân của khách sạn H đề nghị sẽ giảm giá phòng thuê cho anh B nếu anh B đồng ý không lấy hóa đơn giá trị gia tăng. Với điều kiện này anh B đã đồng ý với yêu cầu của nhân viên thu ngân. Hành vi của anh B và nhân viên thu ngân là hành vi gì đã được pháp luật quy định?
· A. Anh B không vi phạm gì bởi vì đó là yêu cầu của nhân viên thu ngân.
· B. Anh B và nhân viên thu ngân đã thực hiện hành vi trốn thuế.
· C. Chỉ có nhân viên thu ngân có hành vi trốn thuế.
· D. Anh B và nhân viên thu ngân không vi phạm pháp luật.
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